
DANH SÁCH NHÂN SỰ
CHI UỶ, BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ THÔN SAU SÁP NHẬP 

(Kèm Đề án  số 03-ĐANS/ĐU ngày 26/6/2026 của Ban Thường vụ Đảng uỷ)

Trình độ
Chi bộ

Số đảng 
viên/Chi 
uỷ viên

Dự kiến 
số lượng

BCU
Họ và tên Năm 

sinh Tuổi Chức vụ, đơn 
vị hiện nay

Dân 
tộc VH CM LL

Dự kiến Chi 
uỷ, Bí thư, 
Phó Bí thư

Dự kiến chức 
danh hoạt 

động không 
chuyên trách

0 Hà Thị Thỏa 1989 37
Bí thư Chi bộ 

Đồng Mưa
Mường 12/12 TC SC Bí thư

Đồng 
Mưa

8 đảng 
viên; Bí 
thư, Phó 
Bí thư 0 Lương Thị Chương 1982 44

Trưởng thôn 
Đồng Mưa

Thái 9/12 SC Phó Bí thư Trưởng thôn

1 Lô Văn Hiệp 1977 49
Bí thư Chi bộ

 Xuân Hòa
Thái 12/12 TC TC Bí thư

2 Nguyễn Hữu Chức 1979 47
Trưởng thôn

 Phượng Xuân
Kinh 12/12 TC SC Phó Bí thư Trưởng thônPhượng 

Xuân

35 đảng 
viên

03 CUV

3 Nguyễn Thị Chung 1982 41
Trưởng thôn 
Xuân Hòa

Kinh 12/12 SC SC
CUV

TB CTMT

1 Vũ Văn Dũng 1978 48
Bí thư Chi bộ 

Xuân Tiến
Kinh 12/12 TC Bí thư

2 Hoàng Huy Thêm 1971 55
Bí thư Chi bộ
 Trạch Khang

Kinh 12/12 TC SC Phó Bí thư TBCTMT

3 Nguyễn Văn Nam 1989 37 PBT CB, BT 
CĐ Đồng Hơn Thái 12/12 CĐ

CUV
Trưởng thôn

Xuân 
Khang

65 đảng 
viên

05 CUV

4 Phạm Đức Tính 1981 45
PBT CB 

Xuân Tiến
Thái 12/12 ĐH CUV



2

Trình độ
Chi bộ

Số đảng 
viên/Chi 
uỷ viên

Dự kiến 
số lượng

BCU
Họ và tên Năm 

sinh Tuổi Chức vụ, đơn 
vị hiện nay

Dân 
tộc VH CM LL

Dự kiến Chi 
uỷ, Bí thư, 
Phó Bí thư

Dự kiến chức 
danh hoạt 

động không 
chuyên trách

5 Hoàng Huy Quý 1983 43
PBT Chi bộ
Trạch Khang

Kinh 12/12 TC CUV

1 Nguyễn Ngọc Toán 1981 45
Trưởng thôn 
Xuân Thành

Kinh 12/12 TC SC Bí thư

2 Lô Văn Quyết 1970 56 Bí thư Chi bộ
 Xuân Lộc Thái 12/12 TC Phó Bí thư TB CTMT

Xuân 
Lộc

34 đảng 
viên

03 CUV

3 Nguyễn Viết Dương 1981 45 Đảng viên CB 
Xuân Lộc Kinh 12/12 ĐH CUV Trưởng thôn 

1 Lê Anh Tâm 1968 58  Bí thư Chi bộ 
Xuân Sinh Kinh 10/10 CĐ TC Bí thư

2 Nguyễn Thị Lĩnh 1966 60
Bí thư, Trưởng 

thôn Xuân 
Cường

Kinh 12/12 SC Phó Bí thư TB CTMT

3 Trương Thị Lộc 1990 36 PBT Chi bộ
Xuân Hưng Mường 12/12 ĐH CUV Trưởng thôn 

4 Phạm Văn Hiền 1981 45
PBT CB, 

TBCT MT 
Xuân Cường

Mường 12/12 TC CUV

Bến 
Khế

60 đảng 
viên

05 CUV

5 Lương Thị Phượng 1985 41
CHT CHND 
thôn Xuân 

Cường
Thái 12/12 ĐH

CUV

Đồng 
Lớn

39 đảng 
viên 1 Nguyễn Tiến Hải 1985 41

Bí thư Chi bộ 
Đồng Hải

Kinh 12/12 SC SC Bí thư



3

Trình độ
Chi bộ

Số đảng 
viên/Chi 
uỷ viên

Dự kiến 
số lượng

BCU
Họ và tên Năm 

sinh Tuổi Chức vụ, đơn 
vị hiện nay

Dân 
tộc VH CM LL

Dự kiến Chi 
uỷ, Bí thư, 
Phó Bí thư

Dự kiến chức 
danh hoạt 

động không 
chuyên trách

2 Nguyễn Thị Tú 1984 42 Trưởng thôn 
Đồng Lớn Kinh 12/12 Phó Bí thư Trưởng thôn

03 CUV

3 Quách Giang Châu 1963 63 Bí thư Chi bộ 
Đồng Xuân Mường 12/12 TC TC CUV TB CTMT

1 Lê Bá Trường 1984 42 Bí thư Chi bộ 
Hải Tân Kinh 12/12 ĐH TC Bí thư

2 Nguyễn Văn Yên 1981 45 Trưởng thôn 
Hải Xuân Kinh 12/12 TC TC Phó Bí thư Trưởng thônQuyết 

Tâm

27 đảng 
viên

03 CUV

3 Nguyễn Đức Thịnh 1986 40 Đảng viên CB
 Hải Thanh Kinh 12/12 ĐH TC CUV TBCTMT

1 Lê Văn Thắng 1990 36 CUV Chi bộ
Hải Hoà Kinh 12/12 ĐH Bí thư

2 Quách Văn Nguyễn 1982 44 Trưởng thôn 
Vĩnh Lợi Mường 12/12 TC SC Phó Bí thư Trưởng thônVĩnh 

Lợi

36 đảng 
viên

03 CUV
3 Hoàng Văn Hùng 1986 40

PBT CB Hải 
Hoà, Tổ phó 
Tổ ANTT

Kinh 12/12 CUV

1 Lục Thị Duyên 1968 58 Bí thư Chi bộ 
Vĩnh Long 2 Thái 12/12 ĐH Bí thư

2 Nguyễn Văn Thành 1967 59 Trưởng thôn 
Vĩnh Long 1 Kinh 12/12 SC Phó Bí thư TB CTMTVĩnh 

Long

54 đảng 
viên

05 CUV
3 Trần Văn Thanh 1978 48 CUV Chi bộ 

Vĩnh Long 1 Kinh 12/12 TC CUV



4

Trình độ
Chi bộ

Số đảng 
viên/Chi 
uỷ viên

Dự kiến 
số lượng

BCU
Họ và tên Năm 

sinh Tuổi Chức vụ, đơn 
vị hiện nay

Dân 
tộc VH CM LL

Dự kiến Chi 
uỷ, Bí thư, 
Phó Bí thư

Dự kiến chức 
danh hoạt 

động không 
chuyên trách

4 Hoàng Sỹ Khoa 1963 63 Phó BTCB 
Vĩnh Long 2 Kinh 12/12 ĐH CUV

1 Đoàn Xuân Toàn 1964 62
Bí thư Chi bộ

 Hải Ninh
Kinh 10/10 TC SC Bí thư

2 Trịnh Văn Trị 1968 58
Đảng viên

 CB Hải Tiến
Kinh 12/12 ĐH TC Phó Bí thư TB CTMT Hải 

Tiến

48 đảng 
viên

03 CUV

3 Đoàn Mạnh Thắng 1969 57
Đảng viên

 CB Hải Ninh
Kinh 12/12 ĐH TC CUV

1 Lâm Ngọc Sâm 1962 64
Bí thư Chi bộ 

Kim Sơn
Kinh 10/10 Bí thư

2 Hà Văn Thoa 1969 57 Đảng viên Chi 
bộ Kim Sơn Thái 12/12 ĐH TC Phó Bí thư Trưởng thôn

3 Trần Văn Dũng 1967 59 Phó BTChi bộ 
Kim Sơn Kinh 12/12 CUV

4 Lương Thị Hường 1966 60 CUV Chi bộ 
Kim Sơn Thái 12/12 CUV

Xuân 
Sơn

50 đảng 
viên

05 CUV

5 Nguyễn Hữu Hùng 1971 55 CUV thôn 
Xuân Phong Kinh 12/12

CUV

Bến 
Sung 1 1 Hà Văn Thành 1965 61

Bí thư Chi bộ 
Bến Sung 3

Kinh 12/12 TC Bí thư



5

Trình độ
Chi bộ

Số đảng 
viên/Chi 
uỷ viên

Dự kiến 
số lượng

BCU
Họ và tên Năm 

sinh Tuổi Chức vụ, đơn 
vị hiện nay

Dân 
tộc VH CM LL

Dự kiến Chi 
uỷ, Bí thư, 
Phó Bí thư

Dự kiến chức 
danh hoạt 

động không 
chuyên trách

2 Nguyễn Tùng Lâm 1987 39 PBT, Trưởng 
thôn Bến Sung 1 Kinh 12/12 Phó Bí thư Trưởng thôn

3 Đỗ Tùng Linh 1985 41
BTCĐ 

Bến Sung 3
Kinh 12/12 TC

CUV
TB CTMT 

4 Vũ Thị Hiếu 1981 45
CUV Chi bộ
Bến Sung 1

Kinh 12/12 CUV

105 
đảng 
viên

05 CUV

5 Khuyết 01

1 Hoàng Minh Tuấn 1970 56 PBT, Trưởng 
thôn B.Sung 4 Kinh 12/12 Bí thư

2 Mai Ngọc Chung 1967 59
Trưởng thôn 
Bến Sung 2

Kinh 10/10 TC SC Phó Bí thư Trưởng thôn

3 Trần Xuân Thắng 1973 53 Tổ bảo vệ TTCS 
thôn Bến Sung 2 Kinh 12/12 TC SC CUV TB CTMT

4 Nguyễn Thanh 
Chương 1964 62

CUV thôn
 Bến Sung 4

Kinh 10/10 CĐ CUV

Bến 
Sung 2

68 đảng 
viên

05 CUV

5 Lê Xuân Hoà 1963 63 CHT CH CCB 
Bến Sung 4 Kinh 10/10 ĐH CUV

1 Hoàng Minh Tuấn 1964 62 Phó Bí thư CB 
Yên Trung Kinh 10/10 SC Bí thư

Xuân 
Yên

45 đảng 
viên

03 CUV 2 Đỗ Thị Hoa 1967 59 Chi ủy viên Kinh 12/12 ĐH TC Phó Bí thư



6

Trình độ
Chi bộ

Số đảng 
viên/Chi 
uỷ viên

Dự kiến 
số lượng

BCU
Họ và tên Năm 

sinh Tuổi Chức vụ, đơn 
vị hiện nay

Dân 
tộc VH CM LL

Dự kiến Chi 
uỷ, Bí thư, 
Phó Bí thư

Dự kiến chức 
danh hoạt 

động không 
chuyên trách

3 Tạ Văn Hoạt 1983 43 Trưởng thôn 
Xuân Điền Kinh 12/12 CĐ CUV Trưởng thôn

1 Phạm Văn Học 1966 60 Phó BTCB
 Đồi Dẻ Kinh 12/12 ĐH TC Bí thư

2 Trần Triệu Chung 1966 60
Bí thư Chi bộ 

Cầu Máng
Kinh 10/10 TC Phó Bí thư TB CTMT

3 Nguyễn Thị Hà 1966 60 CUV CB 
Đồi Dẻ Kinh 12/12 ĐH CUV

4 Nguyễn Xuân Chung 1992 34 PBT, TT,BTCĐ 
Đồng Mười Kinh 12/12 SC CUV

Hải 
Vân

86 đảng 
viên

05 CUV

5 Nguyễn Thị Hoa 1987 39 Chi ủy viên Kinh 12/12 CUV

1 Lê Xuân Tài 1982 44
Trưởng thôn
 Vân Thành

Kinh 12/12 ĐH SC Bí thư

2 Bùi Văn Quyết 1992 34
Trưởng thôn 

Xuân Lai
Mường 12/12 Phó Bí thư Trưởng thôn

Xuân 
Thành

24 đảng 
viên

03 CUV

3 Đỗ Phương Thảo 2002 24 Bí thư Chi 
đoàn Xuân Lai Kinh 12/12 ĐH CUV
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